
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

Bản án số: 208/2019/DS-PT 

Ngày 19-9-2019 

V/v tranh chấp hợp đồng vay 

tài sản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà: 

Các Thẩm phán:    

Ông Nguyễn Thành Trung 

Ông Ngô Văn Minh. 

Ông Đặng Văn Chum. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Chữ Cần – Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Dương. 

-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh   nh  ư ng tham gia phiên 

tòa:  Bà Trần Th   hư c –  i m sát vi n. 

Ngày 19 tháng 9 năm 2019  t i tr  s  Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương  

  t    ph c th m công khai v  án dân s  th   ý số 228/2019/TLPT-DS ngày 

29/7/2019 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. 

Do Bản án dân s  sơ th m số 09/2019/DS-ST ngày 29 tháng 5 năm 2019 

của Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh Bình Dương    kháng cáo. 

Theo Quyết đ nh đưa v  án ra   t    ph c th m số 231/2019/QĐ T-DS 

ngày 08 tháng 08 năm 2019  giữa các đương s : 

- Nguyên đơn: Ông Vũ Xuân Đ, sinh năm 1957; đ a chỉ: 689  tổ 1  ấp B, xã V, 

huyện P  tỉnh Bình Dương. 

Người đ i diện hợp pháp: Bà Vũ Th y An  sinh năm 1985; đ a chỉ: Ấp Chợ   ã 

T  huyện D  tỉnh Bình Dương (Văn  ản ủy quyền ngày 14/6/2017 và ngày 18/8/2017), 

có đơn  in   t    vắng mặt. 

- Bị đơn: Bà  h m Th  T, sinh năm 1973; đ a chỉ: 693  tổ 1  ấp B, xã V  huyện 

P  tỉnh Bình Dương  có mặt. 

Người  ảo vệ quyền và  ợi ích hợp pháp của    đơn:  

1. Ông Lâm Phú X – Luật sư Văn phòng Luật sư  h  X  Đoàn Luật sư tỉnh 

Bình Dương  đ a chỉ: Số 630A, Quảng Hòa Xương  khu phố Nguyễn Tr  phường L  th  

xã Th  tỉnh Bình Dương  có mặt. 
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2. Ông Nguyễn Văn H – Luật sư Văn phòng Luật sư D  Đoàn Luật sư tỉnh 

Bình Dương  đ a chỉ: A62Bis  khu phố B  phường B  th   ã Th  tỉnh Bình Dương, có 

mặt. 

-     i  hán  cáo: B  đơn  à  h m Th  T. 

NỘI D NG V  ÁN  

* Theo đơn kh i kiện đề ngày 14/7/2017  qua  àm việc và t i phi n tòa 

nguy n đơn, đ i diện nguy n đơn trình  ày:  

Do nguy n đơn Vũ Xuân Đ và    đơn  h m Th  T (t n thường gọi  à 

T nh) có quen  iết và tin tư ng nhau n n nguy n đơn đã cho    đơn vay tiền 

theo 06 giấy nhận nợ gồm: 

1. Giấy nhận nợ ngày 31/8/2014  ông Đ cho bà T vay số tiền 150.000.000 

đồng; sau đó  bà T có thanh toán được 100.000.000 đồng  còn   i 50.000.000 

đồng chưa thanh toán  thời h n hẹn trả ngày 30/01/2016. 

2. Giấy nhận nợ ngày 10/12/2014, ông Đ tiếp t c cho bà T vay số tiền 

100.000.000 đồng  thời h n hẹn trả ngày 10/12/2016. 

3. Giấy nhận nợ ngày 30/12/2014  ông Vũ Xuân Đ có cho bà T vay số 

tiền 400.000.000 đồng  thời h n hẹn trả ngày 30/12/2015. 

4. Giấy nhận nợ ngày 15/01/2015, ông Vũ Xuân Đ có cho bà T vay số 

tiền 100.000.000 đồng  thời h n hẹn trả ngày 15/12/2015. 

5. Giấy nhận nợ ngày 09/9/2015  ông Vũ Xuân Đ có cho bà T vay số tiền 

200.000.000 đồng  thời h n hẹn trả ngày 09/11/2015. 

6. Giấy nhận nợ ngày 05/01/2016, ông Vũ Xuân Đ có cho bà T vay số 

tiền 110.000.000 đồng  thời h n hẹn trả ngày 05/12/2016. 

Tổng số tiền ông Đ cho bà T vay  à 960.000.000 đồng. Quá trình vay 

mượn thì bà T có ký vào giấy nhận nợ t n  à T nh (t n thường gọi của bà T). 

Quá trình vay thì hai   n có thỏa thuận  ãi  à 20.000 đồng/1.000.000 đồng/tháng  

việc trả tiền  ãi thì theo từng tháng  đến cuối năm 2015 bà T không đóng tiền  ãi 

nên ông Đ đã nhiều  ần  i n hệ đ  bà T trả tiền gốc và  ãi nhưng bà T không trả. 

Nay, ông Đ y u cầu bà T trả số tiền 960.000.000 đồng và tiền  ãi như sau: 

Đối v i các giấy nhận nợ ngày 31/8/2014, 10/12/2014, 05/01/2016 tính  ãi từ 

ngày tiếp theo của ngày hết h n trả  ãi; đối v i các giấy nhận nợ 30/12/2014, 

15/01/2015, 09/09/2015 tính lãi từ ngày 10/01/2016 theo quy đ nh của Ngân 

hàng Nhà nư c. 

* Trong  ản tường trình  qua các  uổi  àm việc  hòa giải và t i phi n tòa 

sơ th m    đơn bà  h m Th  T trình bày:  

Bà T thừa nhận có vay số tiền 110.000.000 đồng của ông Vũ Xuân Đ theo giấy 

nhận nợ vào ngày 05/01/2016 và hẹn đến ngày 06/12/2016 sẽ trả  hai   n thỏa thuận 

 ãi suất 4%/tháng. Đối v i số tiền 850.000.000 đồng của các giấy nhận nợ còn   i thì 

bà T không đồng ý vì bà T đã trả tiền cho ông Đ; tuy nhiên  khi trả tiền không  àm giấy 

tờ trả tiền cho ông Đ, không có chứng cứ  chỉ có  à Bùi Th  Ngọc Ả  à người chứng 
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kiến vì  à Ả  à người mượn tiền của bà T  th c ra bà T chỉ  à người mượn tiền của ông 

Đ cho bà Ả mượn   i  mỗi  ần  à Ả trả tiền cho bà T thì bà T là người đi trả cho ông Đ, 

còn bà Ả  à người trông giữ quán cho bà T đ  bà T sang trả tiền cho ông Đ. 

T i Bản án dân s  sơ th m số 09/2019/DS-ST ngày 29 tháng 5 năm 2019 

của Tòa án nhân dân huyện P  tỉnh Bình Dương đã quyết đ nh: 

Chấp nhận toàn  ộ y u cầu kh i kiện của nguy n đơn ông Vũ Xuân Đ đối 

v i    đơn  à  h m Th  T về “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. 

Buộc    đơn  à  h m Th  T phải trả số tiền 1.234.855.000 đồng cho 

nguy n đơn ông Vũ Xuân Đ. Trong đó  tiền gốc  à 960.000.000 đồng  tiền  ãi  à 

274.855.000 đồng; tiếp t c duy trì  iện pháp kh n cấp t m thời theo Quyết đ nh 

áp d ng  iện pháp kh n cấp t m thời số 03/2017/QĐ-BPKCTT ngày 21/7/2017 

của Tòa án nhân dân huyện P  tỉnh Bình Dương đ  đảm  ảo cho việc thi hành 

án. Ngoài ra  ản án sơ th m còn tuy n về chi phí giám đ nh  án phí  trách nhiệm 

chậm thi hành án và quyền kháng cáo theo quy đ nh của pháp  uật. 

Sau khi   t   , ngày 17/6/2019, bà  h m Th  T  à    đơn có đơn kháng 

cáo  ản án sơ th m  y u cầu   t    ph c th m  s a án sơ th m. Bà T chỉ đồng ý 

trả nợ cho ông Đ 110.000.000 đồng và tiền  ãi theo quy đ nh. T i phi n tòa phúc 

th m, bà T giữ nguy n y u cầu kháng cáo. 

Ý kiến của người  ảo vệ quyền và  ợi ích hợp pháp của    đơn cho rằng: 

Qua xem xét tài liệu có trong hồ sơ v  án  nguy n đơn kh i kiện  y u cầu 

không rõ ràng. B  đơn đã trả nợ  ong cho nguy n đơn theo từng giấy nợ thì 

nguy n đơn m i cho    đơn vay tiếp  đó  à s  thật khách quan. Lời khai của 

nguy n đơn không trung th c  kháng cáo của    đơn  à có cơ s   đề ngh  Hội 

đồng   t    căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ  uật Tố t ng dân s  s a án sơ th m  

chấp nhận 01 phần y u cầu kh i kiện của nguy n đơn     đơn chỉ trả nợ cho 

nguy n đơn 110.000.000 đồng và tiền  ãi theo quy đ nh. 

Ý kiến của  i m sát vi n đ i diện Viện  i m sát nhân dân tỉnh Bình 

Dương: Người tham gia tố t ng  người tiến hành tố t ng đã th c hiện đ ng quy 

đ nh của Bộ  uật Tố t ng dân s . Tòa án cấp sơ th m quá trình giải quyết v  án 

đã th c hiện đ ng Bộ  uật Tố t ng dân s . Về nội dung: Bà T thừa nhận 06 giấy 

nhận nợ do bà T ký t n vay. Bà cho rằng đã trả tiền của 05 giấy nhận nợ nhưng 

ông Đ không thừa nhận và bà T không đưa ra được chứng cứ chứng minh. Y u 

cầu kh i kiện của ông Đ  à có cơ s   kháng cáo của bà T  à không có cơ s  chấp 

nhận. Đề ngh  Hội đồng   t    không chấp nhận kháng cáo của bà T  giữ 

nguy n  ản án sơ th m. 

Sau khi nghi n cứu tài  iệu  chứng cứ có trong hồ sơ v  án được th m tra 

t i phi n tòa  căn cứ vào kết quả tranh t ng t i phi n tòa  ý kiến của Luật sư  

 i m sát vi n: 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

 [1] Ông Đ kh i kiện bà T y u cầu bà T trả nợ 960.0000.000 đồng và tiền 

lãi theo 06 giấy nhận nợ: Ngày 31/8/2014  à 50.000.000 đồng, ngày 10/12/2014 
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 à 100.000.000 đồng, ngày 30/12/2014 là 400.000.000 đồng  ngày 15/01/2015 là 

100.000.000 đồng, ngày 09/09/2015  à 200.000.000 đồng và ngày 05/01/2016  à 

110.000.000 đồng.  

[2] Về phần bà T: T i Bi n  ản đối chất ngày 07/5/2018  Bi n  ản  àm 

việc ngày 09/8/2019 và t i phi n tòa ph c th m  bà T thừa nhận 06 giấy nhận nợ 

mà ông Đ  uất trình  t i phần người vay của 06 giấy nhận nợ  à của bà T viết ra 

và ký tên T   h m Th  T (bà T  ác đ nh t n thường dùng của  à  à T). Bà có vay 

tiền của ông Đ theo các giấy nhận nợ và sau khi vay tiền khoảng 01  02 tháng thì 

 à trả hết nợ gốc và  ãi theo các giấy nhận nợ cho ông Đ nên ông Đ m i tiếp t c 

cho vay. Do tin tư ng nhau n n khi trả nợ cho ông Đ   à không  àm giấy giao 

nhận tiền cũng không y u cầu ông Đ trả   i giấy nhận nợ và ông Đ s  d ng các 

giấy nhận nợ đ  kh i kiện. Bà T kháng cáo không đồng ý trả nợ đối v i các giấy 

nhận nợ ngày 31/8/2014  ngày 10/12/2014  ngày 30/12/2014  ngày 15/01/2015, 

ngày 09/09/2015; ri ng đối v i giấy nhận nợ ngày 05/01/2016 số tiền là 

110.000.000 đồng thì bà T chưa trả và đồng ý trả nợ gốc và  ãi theo quy đ nh. 

[3] X t y u cầu kháng cáo của bà T thấy rằng: Bà T thừa nhận có vay tiền 

của ông Đ theo 06 giấy nhận nợ ngày 31/8/2014, ngày 10/12/2014, ngày 

30/12/2014, ngày 15/01/2015, ngày 09/09/2015  ngày 05/01/2016 v i tổng số 

tiền  à 960.000.000 đồng và vay có kỳ h n  có  ãi. T i  ết  uận giám đ nh số 

166/GĐ- C54 ngày 15/6/2018 của  hòng  ỹ thuật hình s  - Công an tỉnh Bình 

Dương đã kết  uận: Chữ ký viết t n “T nh”  chữ viết họ t n “ h m Th  T nh” 

dư i m c “người vay (ký t n ghi rõ họ t n)” tr n 06 “Giấy nhận nợ” (ký hiệu từ 

A1 đến A6) và chữ viết mang t n “ h m Th  T (T nh)” tr n 01 (một) “Giấy 

nhận nợ” đề ngày 09/9/2015 (ký hiệu A6)  à do cùng một người ký và viết ra. 

Như vậy có căn cứ  ác đ nh bà T có vay tiền của ông Đ theo 06 giấy nhận nợ  à 

960.000.000 đồng. Bà T cho rằng  à đã trả hết nợ gốc và tiền  ãi của 05 giấy 

nhận nợ ngày 31/8/2014  ngày 10/12/2014  ngày 30/12/2014  ngày 15/01/2015, 

ngày 09/09/2015 nhưng ông Đ không thừa nhận và bà T không đưa ra được 

chứng cứ chứng minh. Do bà T không chứng minh được việc đã trả nợ n n Tòa 

án cấp sơ th m   : Bà T có nghĩa v  trả nợ cho ông Đ 1.234.855.000 đồng, 

trong đó tiền gốc  à 960.000.000 đồng  tiền  ãi  274.855.000 đồng, là có căn cứ  

đ ng pháp  uật các Điều 290  305  471 474  476, 478 Bộ  uật Dân s  2005 và 

Điều 688 của Bộ  uật Dân s  năm 2015 và Điều 92 Bộ  uật Tố t ng dân s . T i 

phi n tòa ph c th m  bà T cung cấp 05 giấy có ghi số tiền cho rằng đã trả  ãi 

nhưng không  ác đ nh được nội dung  thời gian  chủ th  n n không có cơ s  

chấp nhận. 

 [4] Bà T kháng cáo nhưng không đưa ra được chứng cứ chứng minh cho 

y u cầu kháng cáo    t không chấp nhận kháng cáo của bà T. Ý kiến của người 

 ảo vệ quyền và  ợi ích hợp pháp của    đơn  à không có cơ s . Ý kiến của  i m 

sát vi n  à phù hợp pháp  uật. Án phí sơ th m  ph c th m  chi phí giám đ nh bà 

T phải ch u theo quy đ nh pháp  uật, ông Đ không phải ch u. 

Vì các lẽ trên; 

Q YẾT Đ NH  
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- Căn cứ các Điều: 147, 148, 161, khoản 1  Điều 308 Bộ  uật Tố t ng dân 

s ;  

- Căn cứ các Điều 290  305  471 474  476  478 Bộ  uật Dân s  năm 2005 

và Điều 688 của Bộ  uật Dân s  năm 2015 

- Căn cứ Ngh  quyết số 01/2019/NQ-HĐT  ngày 11/01/2019 của Hội 

đồng Th m phán Tòa án nhân dân tối cao; 

- Căn cứ các Điều 26  29 Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy  an Thường v  Quốc hội quy đ nh về mức thu  miễn  giảm  

thu  nộp  quản  ý và s  d ng án phí và  ệ phí Tòa án. 

1.  hông chấp nhận y u cầu kháng cáo của  à  h m Th  T. Giữ nguyên 

Bản án sơ th m số 09/2019/DS-ST ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Tòa án nhân 

dân huyện P  tỉnh Bình Dương  như sau: Chấp nhận y u cầu kh i kiện của ông 

Vũ Xuân Đ đối v i  à  h m Th  T về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. 

Buộc  à  h m Th  T có nghĩa v  trả nợ cho ông Vũ Xuân Đ 1.234.855.000 đồng 

(trong đó  tiền gốc  à 960.000.000 đồng  tiền  ãi  à 274.855.000 đồng). Tiếp t c 

duy trì Quyết đ nh áp d ng  iện pháp kh n cấp t m thời số 03/2017/QĐ-

B  CTT ngày 21/7/2017 của Tòa án nhân dân huyện P  tỉnh Bình Dương đ  

đảm  ảo cho việc thi hành án. 

2. Về án phí  chi phí giám đ nh: 

Án phí sơ th m: Bà  h m Th  T nộp 49.045.000 đồng. Chi c c Thi hành 

án dân s  huyện P  tỉnh Bình Dương hoàn trả cho ông Vũ Xuân Đ số tiền 

2.750.000 đồng theo Bi n  ai thu t m ứng án phí   ệ phí Tòa án số 

AA/2016/0008025 ngày 21 tháng 7 năm 2017 và số tiền 18.750.000 đồng theo 

Bi n  ai thu t m ứng án phí   ệ phí Tòa án số AA/2016/0008026 ngày 21 tháng 7 

năm 2017. 

Án phí ph c th m: Bà  h m Th  T phải ch u số tiền 300.000 đồng được 

khấu trừ số tiền 300.000 đồng đã nộp theo Bi n  ai thu t m ứng án phí   ệ phí 

Tòa án số 0026449 ngày 23/7/2019 của Chi c c Thi hành án dân s  huyện P, 

tỉnh Bình Dương. 

Chi phí giám đ nh: Bà  h m Th  T phải ch u 3.000.000 đồng được trừ 

vào số tiền đã nộp. 

   từ ngày  ản án có hiệu   c pháp  uật (đối v i các trường hợp cơ quan 

thi hành án có quyền chủ động ra quyết đ nh thi hành án) hoặc k  từ ngày có đơn 

y u cầu thi hành án của người được thi hành án (đối v i các khoản tiền phải trả 

cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án  ong    n phải thi hành án 

còn phải ch u khoản tiền  ãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức  ãi suất 

quy đ nh t i Điều 357  Điều 468 của Bộ  uật Dân s  năm 2015  trừ trường hợp 

pháp  uật có quy đ nh khác. 

Trường hợp  ản án được thi hành án theo quy đ nh t i Điều 2 Luật Thi 

hành án dân s  thì người được thi hành án dân s   người phải thi hành án dân s  

có quyền thỏa thuận thi hành án  quyền y u cầu thi hành án  t  nguyện thi hành 
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án hoặc    cưỡng chế thi hành án theo quy đ nh t i các Điều 6  7 và Điều 9 Luật 

Thi hành án dân s ; thời hiệu thi hành án được th c hiện theo quy đ nh t i Điều 

30 Luật thi hành án dân s . 

Bản án ph c th m có hiệu   c pháp  uật k  từ ngày tuy n án 

(19/9/2019)./. 

N i nhận: 

- V SND tỉnh Bình Dương;                                                        

- TAND huyện P;                            

- Chi c c THADS huyện P;                            

- Các đương s ;  

- Lưu: Hồ sơ  Tổ HCT .                        
 

TM  HỘI Đ NG X T X   H C TH M 

TH M  HÁN – CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 

 

N    n Th nh T  n  

 


